PHỤ LỤC
CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-TCNDTNT ngày 10/5/2023 của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh)
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	Danh sách công chức, viên chức, người lao động đề nghị nâng bậc lương thường xuyên

	Mẫu số 02
	Danh sách công chức, viên chức, người lao động đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn

	Mẫu số 03 
	Bản tự kiểm điểm cá nhân trong thời gian giữ bậc lương

	Mẫu số 04
	Đơn đề nghị xét nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo






















[bookmark: _GoBack]Mẫu số 03
	ĐƠN VỊ:…………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Vĩnh, ngày…tháng...năm…… 



 BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN TRONG THỜI GIAN GIỮ BẬC LƯƠNG

1. Thông tin cá nhân 
- Họ và tên: ...................…………………………………………………..
- Chức vụ: ...................…………………………………………………..
- Đơn vị công tác: .............………………………………………………….
- Ngạch bậc lương hiện giữ: Ngạch: …….; Bậc: …..; Hệ số: ……. kể từ ngày (căn cứ theo Quyết định số…….ngày…/…/……) 
- Các loại phụ cấp hiện hưởng (nếu có và Quyết định căn cứ): 
2. Đánh giá và chất lượng công việc trong thời gian giữ bậc lương 
a) Kết quả công việc được giao trong thời gian giữ bậc lương 
...................…………………………………………………………………
...................…………………………………………………………………
b) Xếp loại chất lượng công việc: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/Hoàn thành tốt nhiệm vụ/Hoàn thành nhiệm vụ/Chưa hoàn thành nhiệm vụ. 
...................…………………………………………………………………
3. Vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức: (Liệt kê cụ thể nếu có) 
...................…………………………………………………………………
4. Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương (Nếu có) 
...................…………………………………………………………………
5. Các thành tích đạt được trong thời gian giữ bậc lương 
...................…………………………………………………………………

Người tự kiểm điểm



Mẫu số 04
	ĐƠN VỊ:…………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Vĩnh, ngày…tháng...năm…… 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ
XÉT NÂNG MỨC PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO


Kính gửi: Lãnh đạo Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh


- Họ và tên: ...................…………………………………………………..
- Chức vụ: ..................………………….…………………………………
- Đơn vị công tác: ..................……….……………………………………
- Ngạch bậc lương hiện giữ: Ngạch/CDNN: …….; Mã số CDNN:…… ; Bậc: …..; Hệ số: ……. 
Căn cứ Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo;
Căn cứ Quyết định số…./QĐ-TCNDTNT ngày……./…../20…..của Hiệu trưởng trường ……….. về việc xếp (nâng) mức phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo;
Đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định, bản thân tôi đã có đủ điều kiện để đề nghị Hội đồng lương xem xét nâng mức phụ cấp thâm niên nhà giáo, cụ thể như sau:
* Mức phụ cấp thâm niên hiện hưởng là …%, từ tháng …… năm 20….
* Nâng lên ……%; thời điểm hưởng và nâng mức phụ cấp tiếp theo tính từ tháng ... năm 20…
Vậy tôi làm đơn này đề nghị Lãnh đạo nhà trường xem xét nâng mức phụ cấp thâm niên cho tôi từ …%, lên …%. Thời điểm hưởng từ tháng ../20..
Tôi xin hứa tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
………., ngày .... tháng ..... năm 20......
Người làm đơn
1






	Mẫu số 01
	     ĐƠN VỊ:………………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN
Thời gian: .………………Năm ……….
(Gửi kèm Công văn số………ngày…….tháng……….năm………của…………)
	STT
	Họ và tên
	Chức danh/chức vụ
	Ngạch công chức/chức danh nghề nghiệp viên chức
	Đơn vị công tác
	Lương hiện hưởng
	Lương được nâng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Bậc
lương
	Hệ số lương
	Thời điểm hưởng
	Bậc lương
	Hệ số
	Thời gian tính nâng bậc lương lần sau
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)



Mẫu số 02
	ĐƠN VỊ:………………………………

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



DANH SÁCH 
CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM…….
(Gửi kèm Công văn số……… )

	TT
	Họ và tên
	Chức danh/chức vụ
	Ngạch /chức danh nghề nghiệp 
	Đơn vị công tác
	Thành tích
	Mức lương hiện hưởng
	Đề nghị nâng lương
	Tổng số người trong danh sách trả lương trong năm
	Số người được nâng lương theo tỷ lệ 10%
	Các lần nâng bậc lương trước đây

	
	
	
	
	
	
	Bậc lương
	Hệ số lương

	Thời điểm hưởng
	Số tháng nâng bậc lương
	Bậc
	Hệ số
	Thời điểm tính nâng bậc lương lần sau
	Thời điểm hưởng
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)







